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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Tiêu chí cụ thể xác định trí thức 

thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-

NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu 

phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; 

Căn cứ Nghị định số 298/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2711/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Quyết định số 3935/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 9 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Tiêu chí khung phục vụ xây dựng cơ 

sở dữ liệu đội ngũ trí thức; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí cụ thể xác định trí thức 

thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi là Tiêu chí ngành). 

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Tiêu chí ngành là căn cứ chuyên môn để xác định, phân nhóm, thống kê 

và tổng hợp thông tin về đội ngũ trí thức của ngành. Cá nhân được xác định thuộc 

đội ngũ trí thức của ngành khi đáp ứng các điều kiện, tiêu chí quy định tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Quyết định này. 

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ áp dụng Tiêu chí ngành khi rà soát, kiểm 

tra, thống kê và tổng hợp thông tin về đội ngũ trí thức theo nhiệm vụ được giao. 
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3. Các cơ quan, tổ chức khác tham khảo, áp dụng Tiêu chí ngành khi xác 

định, cung cấp, cập nhật thông tin về trí thức trong các lĩnh vực của ngành phục 

vụ Hệ thống dữ liệu đội ngũ trí thức Việt Nam. Việc phối hợp thực hiện theo chức 

năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định hiện hành. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn áp dụng Tiêu chí ngành; tổng hợp tình hình 

thực hiện, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung khi cần thiết. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức rà soát, kiểm tra và tổng 

hợp thông tin về đội ngũ trí thức tại cơ quan, đơn vị mình theo Tiêu chí ngành và 

hướng dẫn của Bộ. 

3. Việc thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu thực hiện theo 

quy định và hướng dẫn về Hệ thống dữ liệu đội ngũ trí thức Việt Nam; bảo đảm 

bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền tác giả, quyền của cộng đồng, bí mật nhà nước và 

an ninh mạng. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo 

và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- UBND các tỉnh, thành phố; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, KHCNĐTMT, T.40. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 
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PHỤ LỤC 

TIÊU CHÍ CỤ THỂ XÁC ĐỊNH TRÍ THỨC 

THUỘC NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,  

Thể thao và Du lịch)  
1. Quan điểm xây dựng tiêu chí 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Tiêu chí khung phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ trí thức kèm 

theo Quyết định số 3935/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 9 năm 2026 (sau đây gọi là Tiêu chí khung). 

Tiêu chí cụ thể xác định trí thức thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi là Tiêu chí ngành) được xây 

dựng trên cơ sở Tiêu chí khung, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và đặc thù của ngành. 

Trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch là trí thức được xác định theo Tiêu chí khung, có hoạt động, sản phẩm, kết 

quả hoặc đóng góp trí tuệ liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Mối liên hệ này được xác định theo 

Mục 2.3 Phụ lục này. 

Tiêu chí ngành cụ thể hóa các điều kiện nền tảng, tiêu chí cốt lõi và tiêu chí khung riêng bằng hướng dẫn về hoạt động, 

sản phẩm, kết quả, minh chứng và cách kiểm tra phù hợp với đặc thù ngành. Tên gọi, nội dung yêu cầu và mức đáp ứng của 

Tiêu chí khung được giữ nguyên. 

Việc xác định trí thức căn cứ vào năng lực và đóng góp trí tuệ của cá nhân. Tiêu chí ngành không đặt thêm điều kiện về 

văn bằng, danh hiệu, chức danh, thâm niên hoặc số lượng sản phẩm ngoài yêu cầu của Tiêu chí khung. 

2. Nguyên tắc và điều kiện xác định 

2.1. Cá nhân được xác định là trí thức Việt Nam khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nền tảng và bốn tiêu chí cốt lõi của 

Tiêu chí khung. Cá nhân được xác định thuộc nhóm trí thức tương ứng khi đáp ứng ít nhất một tiêu chí khung riêng của nhóm 

đó. 

2.2. Cá nhân được xác định thuộc đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi đáp ứng đồng thời các điều 

kiện sau đây: 

a) Đáp ứng đầy đủ bốn điều kiện nền tảng quy định tại Mục 4.1 Phụ lục này; 

b) Đáp ứng đầy đủ bốn tiêu chí cốt lõi quy định tại Mục 4.2 Phụ lục này; 
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c) Đáp ứng ít nhất một tiêu chí khung riêng của nhóm tương ứng quy định tại Mục 4.3 Phụ lục này; 

d) Có ít nhất một sản phẩm, kết quả hoặc đóng góp trí tuệ liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Mục 2.3 Phụ lục này. 

Các điều kiện tại điểm a, điểm b và điểm c là yêu cầu của Tiêu chí khung và được giữ nguyên về tên gọi, nội dung, mức 

đáp ứng. Điều kiện tại điểm d xác định phạm vi của ngành theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ, không làm thay đổi yêu 

cầu hoặc mức đáp ứng của Tiêu chí khung. 

2.3. Mối liên hệ với ngành được xác định từ nội dung chuyên môn của sản phẩm, kết quả hoặc đóng góp trí tuệ. Không 

chỉ căn cứ vào nơi công tác, tên nghề, chức vụ, chức danh, danh hiệu hoặc tên sản phẩm để xác định mối liên hệ này. 

Mối liên hệ với ngành được xác định khi có một trong các căn cứ sau đây: 

a) Nội dung chuyên môn của sản phẩm, kết quả thuộc một lĩnh vực trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

b) Sản phẩm, kết quả được hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực của ngành; 

c) Sản phẩm, kết quả được cơ quan, tổ chức, cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực của ngành tiếp nhận, sử dụng, chuyển 

giao, bảo tồn hoặc phát huy để phục vụ yêu cầu chuyên môn của ngành; 

d) Sản phẩm, kết quả góp phần giải quyết vấn đề chuyên môn, bảo tồn hoặc phát triển giá trị của một lĩnh vực của 

ngành. 

Sản phẩm, kết quả thuộc lĩnh vực khác nhưng trực tiếp giải quyết yêu cầu chuyên môn của ngành vẫn được xem xét 

theo Tiêu chí ngành. 

Trường hợp sản phẩm, kết quả thuộc lĩnh vực khác và không liên quan đến yêu cầu chuyên môn của ngành, thông tin 

được ghi nhận theo lĩnh vực tương ứng và không tính vào số liệu đội ngũ trí thức của ngành. 

2.4. Nội dung cụ thể hóa tại Mục 4 và hướng dẫn minh chứng tại Mục 5, Mục 6 Phụ lục này được dùng để kiểm tra 

việc đáp ứng từng điều kiện, tiêu chí. 

Các hoạt động, sản phẩm và nguồn minh chứng nêu trong Phụ lục này là ví dụ; có thể sử dụng minh chứng khác phù 

hợp. Không yêu cầu cá nhân phải có tất cả các loại minh chứng hoặc cùng một loại tài liệu xác nhận. 

2.5. Văn bằng, học hàm, học vị, chức vụ, chức danh, danh hiệu, giải thưởng, thâm niên và thông tin về nơi công tác 

được dùng để hỗ trợ xem xét nền tảng chuyên môn hoặc quá trình hoạt động của cá nhân. 
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Không dùng riêng các thông tin nêu trên để thay cho việc kiểm tra năng lực, sản phẩm, vai trò cá nhân và giá trị đóng 

góp theo Tiêu chí khung. 

Cá nhân không có văn bằng, học hàm, học vị, chức danh nghề nghiệp hoặc danh hiệu tương ứng vẫn được xác định thuộc 

đội ngũ trí thức của ngành khi có minh chứng đáp ứng đầy đủ bốn điều kiện nền tảng, bốn tiêu chí cốt lõi và ít nhất một tiêu 

chí khung riêng của nhóm tương ứng. Việc hành nghề, hoạt động tại cộng đồng hoặc tham gia truyền dạy chưa đủ để xác định 

cá nhân thuộc đội ngũ trí thức của ngành; phải làm rõ năng lực chuyên môn, vai trò, sản phẩm và giá trị đóng góp theo yêu 

cầu của Tiêu chí khung. 

2.6. Một minh chứng có thể được dùng để kiểm tra nhiều tiêu chí nhưng phải chỉ rõ nội dung chứng minh cho từng tiêu 

chí.  

Cá nhân có nhiều vai trò chuyên môn hoặc đóng góp ở nhiều lĩnh vực được ghi nhận các vai trò, lĩnh vực tương ứng. 

Khi tổng hợp số lượng trí thức toàn ngành, mỗi cá nhân chỉ được tính một lần, không tính trùng theo nhóm đối tượng, 

vai trò, lĩnh vực hoặc sản phẩm. 

2.7. Nghề nghiệp, vị trí việc làm, công cụ, phương tiện và kỹ năng mà cá nhân sử dụng không phải là điều kiện, tiêu chí 

xác định trí thức và không phải là căn cứ phân nhóm. 

Công nghệ số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các công cụ chuyên môn khác là phương tiện tạo ra sản phẩm, kết quả. Các nội 

dung này được xem xét thông qua sản phẩm, kết quả mà cá nhân tạo ra và phần đóng góp trí tuệ của cá nhân trong sản phẩm, 

kết quả đó theo các tiêu chí cốt lõi tại Mục 4.2 Phụ lục này. 

Cá nhân hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực, nghề nghiệp nào thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đều được xem xét 

theo cùng các điều kiện, tiêu chí tại Mục 4 Phụ lục này. 

3. Phạm vi và nhóm đối tượng 

3.1. Tiêu chí ngành áp dụng để xác định trí thức có hoạt động, sản phẩm, kết quả hoặc đóng góp trí tuệ thuộc các lĩnh 

vực trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc áp dụng không phụ thuộc vào cơ quan, tổ 

chức nơi cá nhân công tác hoặc hình thức hành nghề. 

3.2. Trí thức ngành được xem xét trong đầy đủ sáu nhóm quy định tại Mục 3 Phụ lục Tiêu chí khung: trí thức viên chức; 

trí thức công chức; trí thức trong lực lượng vũ trang; trí thức trong doanh nghiệp và khu vực tư nhân; trí thức trong tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp, bao gồm trí thức cao tuổi; trí thức người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 
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3.3. Các đối tượng sau đây được xem xét theo cùng các điều kiện, tiêu chí tại Mục 4 Phụ lục này: nghệ nhân, người thực 

hành và truyền dạy di sản; nghệ sĩ, tác giả, người sáng tạo nội dung, người hoạt động trong công nghiệp văn hóa; huấn luyện 

viên, người làm chuyên môn thể thao; chuyên gia, người làm nghề du lịch; người hành nghề chuyên môn độc lập và các đối 

tượng khác có hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực của ngành. 

Không chỉ căn cứ vào nghề nghiệp, tư cách hội viên hoặc danh hiệu để kết luận cá nhân đáp ứng tiêu chí hoặc thuộc một 

nhóm trí thức. 

3.4. Nhóm trí thức được xác định theo môi trường làm việc và phương thức hoạt động chủ yếu của cá nhân, căn cứ phạm 

vi từng nhóm tại Mục 3 Phụ lục Tiêu chí khung. 

Trường hợp cá nhân hoạt động ở nhiều nhóm, việc ghi nhận nhóm chính để tổng hợp số liệu thực hiện theo hướng dẫn 

của cơ quan chủ trì Hệ thống dữ liệu đội ngũ trí thức Việt Nam, căn cứ vai trò và môi trường hoạt động chủ yếu tại thời điểm 

cập nhật. Trong thời gian chưa có hướng dẫn, nhóm chính được ghi nhận theo môi trường làm việc và phương thức hoạt động 

chủ yếu của cá nhân tại thời điểm cập nhật. 

Đóng góp của cá nhân ở nhóm khác vẫn được ghi nhận khi có căn cứ. Việc ghi nhận nhóm chính chỉ phục vụ tổng hợp 

số liệu. 

Không hình thành nhóm mới ngoài sáu nhóm của Tiêu chí khung. Không tính tăng số người vì cá nhân tham gia nhiều 

nhóm. 

3.5. Thông tin phân loại được ghi nhận theo ba nội dung riêng biệt: 

a) Nhóm trí thức theo Tiêu chí khung: dùng để áp dụng tiêu chí khung riêng và tổng hợp số liệu theo nhóm; 

b) Lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ: dùng để xác định phạm vi chuyên môn; 

c) Hoạt động, sản phẩm và cách thức đóng góp trí tuệ: dùng để lựa chọn và kiểm tra minh chứng. 

Ba nội dung phân loại nêu trên không thay thế nhau và không dùng để xếp hạng trí thức. 

4. Cấu trúc và nội dung tiêu chí 

Hệ thống tiêu chí gồm ba phần quy định tại Mục 4 Phụ lục Tiêu chí khung: điều kiện nền tảng; tiêu chí cốt lõi; nhóm 

tiêu chí khung riêng. 

Các bảng dưới đây trích nguyên văn tên gọi và nội dung yêu cầu của Tiêu chí khung. Cột cuối hướng dẫn cách xem xét 

và lựa chọn minh chứng trong ngành, không thay đổi yêu cầu hoặc mức đáp ứng của Tiêu chí khung. 
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4.1. Điều kiện nền tảng 

Cá nhân phải đáp ứng đầy đủ cả bốn điều kiện nền tảng. Việc xem xét thực hiện theo Mục 4.1 Phụ lục Tiêu chí khung. 

Không chấm điểm điều kiện nền tảng và không dùng điều kiện nền tảng để thay cho tiêu chí cốt lõi. 

STT 
Điều kiện theo 

Tiêu chí khung 

Nội dung yêu cầu theo Quyết định số 

3935/QĐ-BKHCN 
Cách xem xét trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

1 

 

Đối tượng 
Là công dân Việt Nam hoặc người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài. 

Ưu tiên sử dụng thông tin về cá nhân đã có trong hồ sơ hoặc 

nguồn hợp pháp khác. Chỉ đề nghị làm rõ, bổ sung khi chưa đủ 

căn cứ xác định đối tượng. 

 

 

2 

 

 

Hoạt động lao 

động trí óc 

Có hoạt động lao động chủ yếu hoặc 

thường xuyên dựa trên tri thức, tư duy, 

năng lực chuyên môn, sáng tạo và kinh 

nghiệm chuyên sâu trong một hoặc một số 

lĩnh vực. 

Lao động trí óc của ngành thể hiện trong nghiên cứu, lý luận, 

phê bình; sáng tác, thực hành, biểu diễn; bảo tồn, phục dựng, 

truyền dạy di sản; đào tạo, huấn luyện, truyền nghề; thiết kế, 

biên tập, tổ chức trưng bày; tư vấn, quản lý chuyên môn ở trình 

độ chuyên sâu. Không giới hạn ở hoạt động nghiên cứu hoặc 

người làm việc trong cơ quan, đơn vị. 

 

 

 

3 

 

 

Đạo đức nghề 

nghiệp và trách 

nhiệm xã hội 

Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực nghề 

nghiệp; trung thực, khách quan, liêm 

chính; tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, 

quyền tác giả, quyền liên quan, lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân và cộng đồng; 

chịu trách nhiệm về sản phẩm, ý kiến và 

hoạt động chuyên môn của mình. 

 

Xem xét hồ sơ, thông tin chuyên môn hiện có; không yêu cầu 

chung về bản kê khai, cam kết hoặc giấy xác nhận riêng. Khi 

có thông tin về vi phạm, kiểm tra với cơ quan có thẩm quyền 

hoặc nguồn do cơ quan đó cung cấp. Không kết luận chỉ từ 

phản ánh chưa được kiểm chứng. 

 

4 

 

Ý thức đóng góp 

đối với đất nước 

Có lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và 

đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát 

triển và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với vị trí, 

lĩnh vực và điều kiện hoạt động. 

Xem xét qua chính hoạt động, sản phẩm và đóng góp chuyên 

môn của cá nhân đối với lĩnh vực, tổ chức, cộng đồng hoặc xã 

hội. Không yêu cầu cá nhân kê khai hoặc xin xác nhận riêng. 
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4.2. Tiêu chí cốt lõi 

Cá nhân phải đáp ứng đầy đủ bốn tiêu chí cốt lõi. Cột hướng dẫn của ngành làm rõ cách xem xét và sử dụng minh 

chứng đối với từng tiêu chí; áp dụng cùng hướng dẫn tại Mục 5 và Mục 6 Phụ lục này. 

STT 
Tiêu chí 

cốt lõi 

Nội dung yêu cầu theo Quyết định số 

3935/QĐ-BKHCN 

Hướng dẫn xem xét và minh chứng trong ngành Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

 

 

 

1 

 

Nền tảng 

tri thức và 

năng lực 

chuyên 

môn 

 

Có tri thức chuyên sâu hoặc năng lực 

chuyên môn cao trong một hoặc một số 

lĩnh vực; có khả năng vận dụng tri thức, 

phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm để 

nhận diện, phân tích, diễn giải hoặc giải 

quyết vấn đề chuyên môn và thực tiễn. 

Tri thức và năng lực được thể hiện qua việc giải quyết vấn đề chuyên 

môn trong nghiên cứu, sáng tạo, thực hành nghề nghiệp chuyên sâu, 

bảo tồn, đào tạo, huấn luyện, tư vấn hoặc quản lý thuộc ngành. Cần nêu 

rõ cá nhân đã sử dụng tri thức, phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm 

nào. 

Minh chứng: sản phẩm hoặc hồ sơ chuyên môn; tài liệu mô tả cách giải 

quyết vấn đề; kết quả thực hành. Văn bằng và sự ghi nhận chuyên môn 

chỉ dùng để hỗ trợ xem xét. 

 

 

2 

Tư duy 

độc lập, 

phản biện 

và sáng 

tạo 

Có khả năng tư duy độc lập, phân tích, 

tổng hợp, phản biện, phát hiện vấn đề; đề 

xuất ý tưởng, cách tiếp cận, phương pháp, 

mô hình, hình thức biểu đạt hoặc giải 

pháp; tạo ra hoặc làm gia tăng giá trị của 

tri thức hiện có. 

Làm rõ vấn đề cá nhân phát hiện; ý tưởng, phương pháp, cách thể hiện 

hoặc giải pháp cá nhân đề xuất; tri thức, giá trị được tạo ra hoặc tăng 

thêm trong hoạt động chuyên môn của ngành. 

Minh chứng: bản thảo, thiết kế, phương án, tác phẩm, báo cáo phân 

tích, tài liệu về cải tiến hoặc nhận xét chuyên môn có thể kiểm tra. 

 

 

 

3 

 

 

Sản phẩm, 

kết quả 

hoặc đóng 

góp trí tuệ 

Có ít nhất một sản phẩm, kết quả hoặc 

đóng góp trí tuệ cụ thể trong nghiên cứu, 

phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

quản lý, tư vấn, giáo dục, đào tạo, y tế, báo 

chí, văn hóa, nghệ thuật hoặc hoạt động 

chuyên môn khác; xác định được vai trò 

và mức độ đóng góp của cá nhân. 

Sản phẩm có thể là: công trình nghiên cứu; tác phẩm, kết quả biểu diễn, 

dàn dựng, thiết kế; hồ sơ bảo tồn, phục dựng, trưng bày; phương pháp, 

dữ liệu, phần mềm; giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập, phương 

pháp và kết quả đào tạo, truyền dạy, huấn luyện; sản phẩm du lịch, báo 

chí, xuất bản; đề xuất chính sách, đề án, tiêu chuẩn, bộ tiêu chí chuyên 

môn hoặc giải pháp quản lý ngành. 

Minh chứng: bản thân sản phẩm hoặc tài liệu chứng minh kết quả, kèm 

căn cứ xác định tác giả, phần việc và mức độ đóng góp của cá nhân. 
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STT 
Tiêu chí 

cốt lõi 

Nội dung yêu cầu theo Quyết định số 

3935/QĐ-BKHCN 

Hướng dẫn xem xét và minh chứng trong ngành Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

 

 

 

 

4 

 

 

Giá trị của 

sản phẩm 

hoặc đóng 

góp trí tuệ 

 

Có sản phẩm, công trình hoặc đóng góp trí 

tuệ được công bố, chuyển giao, ứng dụng, 

sử dụng hoặc được cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền ghi nhận; tạo ra giá trị hoặc 

tác động tích cực đối với lĩnh vực, tổ chức, 

cộng đồng hoặc xã hội. 

Giá trị được xem xét về khoa học, nhận thức, thẩm mỹ, giáo dục, bảo 

tồn, phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, quản lý, kinh tế, xã 

hội hoặc môi trường. Cần làm rõ việc công bố, chuyển giao, ứng dụng, 

sử dụng hoặc ghi nhận sản phẩm và giá trị hoặc tác động tích cực của 

sản phẩm. Chỉ có thông tin về sự tồn tại của sản phẩm chưa đủ để kết 

luận đáp ứng tiêu chí này. 

Minh chứng: nguồn công bố; hồ sơ tiếp nhận, sử dụng; tài liệu ghi 

nhận; thông tin chuyên môn, kết quả thực tế hoặc phản hồi có căn cứ về 

giá trị đóng góp. 

4.3. Nhóm tiêu chí khung riêng 

Sau khi đáp ứng đầy đủ điều kiện nền tảng và bốn tiêu chí cốt lõi, cá nhân được xác định thuộc nhóm tương ứng khi 

đáp ứng ít nhất một tiêu chí khung riêng của nhóm đó. 

Minh chứng về tiêu chí khung riêng được xem xét cùng các minh chứng khác, không thay thế yêu cầu đáp ứng đầy đủ 

tiêu chí cốt lõi. 

4.3.1. Đối với nhóm trí thức viên chức 

STT 
Tiêu chí khung 

riêng 

Nội dung yêu cầu theo Quyết định số 

3935/QĐ-BKHCN 

Hướng dẫn xem xét và minh chứng trong ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 

 

1 

 

 

Nghiên cứu, sáng tạo 

và phát triển tri thức 

Có sản phẩm hoặc hoạt động nghiên cứu, 

sáng tạo, phát triển, hệ thống hóa, diễn 

giải, bảo tồn hoặc làm giàu tri thức; đề 

xuất cách tiếp cận, phương pháp, mô hình, 

kỹ thuật, tác phẩm hoặc giải pháp chuyên 

môn. 

Nghiên cứu, sáng tác, lý luận, phê bình; lập hồ sơ tư liệu, 

phục dựng, bảo tồn, giải thích giá trị di sản; xây dựng 

phương pháp huấn luyện, mô hình tổ chức, quản lý điểm 

đến du lịch hoặc giải pháp chuyên môn của ngành. 

Minh chứng: công trình, tác phẩm, hồ sơ nghiên cứu, hồ sơ 

phục dựng, thiết kế, phương pháp hoặc giải pháp; tài liệu 

xác định nội dung và vai trò của cá nhân. 
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STT 
Tiêu chí khung 

riêng 

Nội dung yêu cầu theo Quyết định số 

3935/QĐ-BKHCN 

Hướng dẫn xem xét và minh chứng trong ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 

 

2 

 

 

Năng lực chuyên sâu 

và làm chủ công cụ 

chuyên môn 

 

Có khả năng thực hành nghề nghiệp ở 

trình độ chuyên sâu; làm chủ, cải tiến hoặc 

vận dụng có hiệu quả phương pháp, công 

nghệ, kỹ thuật, dữ liệu và công cụ chuyên 

môn để giải quyết vấn đề. 

Thực hành chuyên sâu; làm chủ hoặc cải tiến phương pháp, 

kỹ thuật, công cụ trong nghệ thuật, bảo tồn, bảo tàng, thư 

viện, huấn luyện, du lịch, báo chí, xuất bản và các hoạt động 

chuyên môn khác. 

Minh chứng: quy trình, hồ sơ thực hành, hồ sơ thử nghiệm, 

sản phẩm hoặc căn cứ về kết quả áp dụng phương pháp, 

công cụ. 

 

 

3 

 

Công bố, truyền bá, 

đào tạo và phát triển 

đội ngũ 

Có hoạt động công bố, phổ biến, giảng 
dạy, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiên 

cứu, truyền dạy hoặc truyền nghề; tham 

gia xây dựng nhóm nghiên cứu, nhóm 

chuyên môn và lực lượng kế cận. 

Công bố tri thức, tác phẩm; giảng dạy, hướng dẫn nghiên 

cứu; truyền dạy di sản, truyền nghề; huấn luyện và phát 

triển đội ngũ chuyên môn. 

Minh chứng: ấn phẩm, tài liệu giảng dạy và học tập, chương 

trình giảng dạy, truyền dạy, huấn luyện; kết quả của người 

được hướng dẫn và tài liệu về vai trò của cá nhân. 

 

 

4 

 

Ứng dụng, chuyển 

giao và đóng góp xã 

hội 

Có kết quả được tiếp thu, sử dụng, chuyển 

giao, ứng dụng, phổ biến, bảo tồn hoặc 

phát huy; góp phần giải quyết vấn đề của 

tổ chức, cộng đồng, ngành, lĩnh vực, địa 

phương hoặc đất nước. 

Kết quả nghiên cứu, tác phẩm, phương pháp, mô hình hoặc 

giải pháp được tiếp nhận, sử dụng, bảo tồn, phát huy trong 

hoạt động nghề nghiệp, tại đơn vị, cơ sở văn hóa, thể thao, 

du lịch, trong cộng đồng hoặc trong công tác quản lý ngành. 

Minh chứng: hồ sơ tiếp nhận, sử dụng, chuyển giao, bảo tồn 

hoặc phát huy; thông tin của bên tiếp nhận. 

 

 

5 

 

Dẫn dắt chuyên 

môn, hợp tác và kết 

nối tri thức 

Có hoạt động tư vấn, phản biện, định 

hướng chuyên môn; tham gia hoặc phát 

triển mạng lưới, cộng đồng chuyên môn và 

hợp tác trong nước, quốc tế; góp phần 

nâng cao năng lực, uy tín của tổ chức và 

lĩnh vực. 

Tư vấn, phản biện, định hướng nghiên cứu, sáng tạo, bảo 

tồn, đào tạo, huấn luyện; phát triển nhóm, mạng lưới chuyên 

gia và hợp tác chuyên môn. 

Minh chứng: sản phẩm tư vấn, phản biện; chương trình hợp 

tác; tài liệu thể hiện vai trò chuyên môn của cá nhân. 



11 

 

4.3.2. Đối với nhóm trí thức công chức 
 

STT 
Tiêu chí khung 

riêng 

Nội dung yêu cầu theo Quyết định số 

3935/QĐ-BKHCN 

Hướng dẫn xem xét và minh chứng trong ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 

 

1 

 

 

Tham mưu, xây 

dựng và hoàn thiện 

chính sách, pháp luật 

 

Có đóng góp trí tuệ trong nghiên cứu, đề 

xuất, xây dựng hoặc hoàn thiện chủ 

trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch, chương trình và 

quyết định quản lý. 

Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng hoặc hoàn thiện chính sách, 

pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án và 

quyết định quản lý thuộc lĩnh vực của Bộ. 

Minh chứng: báo cáo, chuyên đề, phương án, dự thảo; hồ sơ 

tiếp thu ý kiến; tài liệu xác định đóng góp trí tuệ của cá 

nhân. 

 

 

 

2 

 

 

Phân tích, dự báo và 

tổng kết thực tiễn 

 

Có khả năng sử dụng tri thức, dữ liệu và 

phương pháp chuyên môn để phân tích, dự 

báo, nhận diện vấn đề; tổng kết thực tiễn, 

phát triển luận cứ và đề xuất phương án 

giải quyết. 

Phân tích, dự báo, tổng kết thực tiễn về lĩnh vực chuyên 

môn, thị trường, cộng đồng hoặc công tác quản lý. Sử dụng 

dữ liệu, phương pháp chuyên môn để làm rõ căn cứ và đề 

xuất cách giải quyết vấn đề của ngành. 

Minh chứng: báo cáo, dữ liệu, tài liệu về phương pháp, căn 

cứ phân tích và nội dung đề xuất. 

 

 

3 

 

Tư vấn, phản biện, 

thẩm định và đánh 

giá 

 

Có hoạt động hoặc sản phẩm tư vấn, phản 

biện, thẩm định, giám sát, đánh giá chính 

sách, chương trình, nhiệm vụ, dự án hoặc 

vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước. 

Tư vấn, phản biện, thẩm định, giám sát, đánh giá văn bản, 

chương trình, đề án, nhiệm vụ, dự án hoặc vấn đề chuyên 

môn thuộc ngành. 

Minh chứng: bản nhận xét, báo cáo chuyên môn, nội dung 

kiến nghị; văn bản phản hồi hoặc kết quả tiếp thu nếu có. 

 

 

 

4 

 

 

Đổi mới quản lý và 

ứng dụng tri thức 

Đề xuất hoặc triển khai sáng kiến, mô 

hình, quy trình, công cụ, giải pháp số hoặc 

phương thức quản lý mới; góp phần nâng 

cao chất lượng chính sách, hiệu lực, hiệu 

quả quản lý và chất lượng phục vụ người 

dân, doanh nghiệp. 

Đề xuất hoặc triển khai sáng kiến, mô hình, quy trình, công 

cụ, giải pháp số hoặc cách quản lý mới, góp phần nâng cao 

chất lượng chính sách, hiệu quả quản lý và chất lượng phục 

vụ. 

Minh chứng: sản phẩm sáng kiến, quy trình, mô hình; hồ sơ 

áp dụng hoặc kết quả cải thiện chất lượng. 



12 

 

 

STT 
Tiêu chí khung 

riêng 

Nội dung yêu cầu theo Quyết định số 

3935/QĐ-BKHCN 

Hướng dẫn xem xét và minh chứng trong ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 

 

5 

 

 

Nghiên cứu, truyền 

bá, đào tạo và kết 

nối tri thức 

Có hoạt động nghiên cứu, biên soạn, phổ 

biến tri thức quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, 

hướng dẫn đội ngũ; kết nối chuyên gia, cơ 

sở nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức xã 

hội và đối tác quốc tế phục vụ công tác 

quản lý. 

Nghiên cứu, biên soạn, phổ biến tri thức quản lý ngành; đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ; kết nối chuyên gia, cơ sở nghiên 

cứu, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức liên quan. 

Minh chứng: tài liệu giảng dạy và học tập, tài liệu nghiên 

cứu, tài liệu bồi dưỡng, hướng dẫn; kết quả kết nối chuyên 

môn. 

4.3.3. Đối với nhóm trí thức trong lực lượng vũ trang 

STT 
Tiêu chí khung 

riêng 

Nội dung yêu cầu theo Quyết định số 

3935/QĐ-BKHCN 

Hướng dẫn xem xét và minh chứng trong ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 

 

1 

 

Nghiên cứu, tham 

mưu về quốc phòng, 

an ninh và bảo vệ Tổ 

quốc 

Có đóng góp trí tuệ trong nghiên cứu, 

phân tích, dự báo, tổng kết thực tiễn; tham 

mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, 

chiến lược, kế hoạch, phương án hoặc giải 

pháp về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ 

quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội. 

Nghiên cứu, phân tích, tham mưu về bảo vệ di sản; bảo đảm 

an toàn cho hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí, 

thông tin; hoặc nội dung khác thuộc phạm vi ngành gắn với 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

Minh chứng: báo cáo, chuyên đề, phương án được phép sử 

dụng; căn cứ về vai trò của cá nhân. 

 

 

2 

 

Nghiên cứu, phát 

triển và ứng dụng 

khoa học, công nghệ 

Có hoạt động hoặc sản phẩm nghiên cứu, 

phát triển, làm chủ, cải tiến, ứng dụng 

hoặc chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ 

thuật, dữ liệu, công cụ, trang thiết bị hoặc 

giải pháp chuyên môn phục vụ nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc. 

Nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ, phương pháp 

hoặc giải pháp chuyên môn phục vụ quốc phòng, an ninh có 

liên quan đến lĩnh vực của ngành. 

Minh chứng: sản phẩm; hồ sơ thử nghiệm, ứng dụng, chuyển 

giao, trong phạm vi thông tin được phép sử dụng. 



13 

 

 

STT 
Tiêu chí khung 

riêng 

Nội dung yêu cầu theo Quyết định số 

3935/QĐ-BKHCN 

Hướng dẫn xem xét và minh chứng trong ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 

 

3 

 

Đổi mới và nâng cao 

hiệu quả hoạt động 

chuyên môn, nghiệp 

vụ 

Có sáng kiến, mô hình, phương pháp, quy 

trình, công cụ hoặc giải pháp góp phần đổi 

mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác chỉ huy, quản lý, huấn luyện, sẵn sàng 

chiến đấu, nghiệp vụ hoặc các hoạt động 

chuyên môn khác trong lực lượng vũ 

trang. 

Sáng kiến, mô hình, quy trình, phương pháp góp phần nâng 

cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, bảo 

tồn, thông tin hoặc hoạt động chuyên môn liên quan trong 

lực lượng vũ trang. 

Minh chứng: kết quả áp dụng và tài liệu xác định đóng góp 

của cá nhân. 

 

 

 

4 

 

 

Đào tạo, bồi dưỡng 

và phát triển đội ngũ 

Có hoạt động nghiên cứu, biên soạn, giảng 

dạy, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, 

truyền thụ tri thức và kinh nghiệm; tham 

gia xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, 

chuyên gia, nhà khoa học và nhân lực 

chuyên môn, kỹ thuật trong lực lượng vũ 

trang. 

 

Nghiên cứu, giảng dạy, bồi dưỡng, hướng dẫn và phát triển 

đội ngũ trong lực lượng vũ trang về các lĩnh vực chuyên 

môn liên quan đến ngành. 

Minh chứng: giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập, 

chương trình và kết quả đào tạo, bồi dưỡng hoặc huấn luyện. 

 

 

 

5 

 

 

Phát triển, kết nối và 

phát huy tri thức 

phục vụ quốc phòng, 

an ninh 

Có hoạt động tư vấn, phản biện, trao đổi, 

phổ biến hoặc kết nối tri thức; tham gia 

hợp tác giữa lực lượng vũ trang với cơ sở 

nghiên cứu, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, 

chuyên gia và các tổ chức trong nước, 

quốc tế phù hợp với yêu cầu bảo vệ bí mật 

nhà nước, góp phần phát triển tiềm lực 

quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc. 

 

 

Tư vấn, phản biện, hợp tác và kết nối tri thức giữa lực lượng 

vũ trang với tổ chức, cá nhân thuộc các lĩnh vực của ngành. 

Minh chứng: sản phẩm tư vấn, kết quả phối hợp và vai trò 

của cá nhân, phù hợp với yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước. 

4.3.4. Đối với nhóm trí thức trong doanh nghiệp và khu vực tư nhân 

STT 
Tiêu chí khung 

riêng 

Nội dung yêu cầu theo Quyết định số 

3935/QĐ-BKHCN 

Hướng dẫn xem xét và minh chứng trong ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 



14 

 

 

STT 
Tiêu chí khung 

riêng 

Nội dung yêu cầu theo Quyết định số 

3935/QĐ-BKHCN 

Hướng dẫn xem xét và minh chứng trong ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 

1 

 

Sáng tạo và phát 

triển mô hình, sản 

phẩm, dịch vụ 

Có đóng góp trí tuệ trong nghiên cứu, thiết 

kế, phát triển hoặc cải tiến mô hình kinh 

doanh, sản phẩm, dịch vụ, nội dung sáng 

tạo và giải pháp đáp ứng nhu cầu của thị 

trường, xã hội. 

Sáng tạo, phát triển hoặc cải tiến tác phẩm, chương trình, 

thiết kế, nội dung số, mô hình kinh doanh, sản phẩm và 

dịch vụ thuộc lĩnh vực của ngành. 

Minh chứng: tác phẩm, thiết kế, mô hình, sản phẩm; hồ sơ 

phát triển, cải tiến, vận hành. Phải xác định rõ đóng góp 

của cá nhân. 

 

 

2 

 

 

Làm chủ công nghệ, 

kỹ thuật và quy trình 

Có khả năng tiếp nhận, làm chủ, cải tiến 

hoặc phát triển công nghệ, kỹ thuật, quy 

trình, dữ liệu, công cụ và phương thức tổ 

chức hoạt động; góp phần nâng cao năng 

suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh. 

Tiếp nhận, làm chủ, cải tiến công nghệ, kỹ thuật, quy 

trình, dữ liệu, công cụ và cách tổ chức hoạt động trong 

sáng tạo, sản xuất, bảo tồn, du lịch, thể thao và hoạt động 

chuyên môn của ngành. 

Minh chứng: tài liệu kỹ thuật, quy trình, dữ liệu, hồ sơ áp 

dụng và vai trò của cá nhân. 

 

 

3 

 

Ứng dụng, chuyển 

giao và thương mại 

hóa tri thức 

Chuyển hóa tri thức thành công nghệ, quy 

trình, sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp 

được áp dụng, chuyển giao, phổ biến hoặc 

thương mại hóa; tạo ra giá trị kinh tế, văn 

hóa, xã hội hoặc môi trường. 

Vận dụng tri thức để tạo ra tác phẩm, sản phẩm, mô hình, 

dịch vụ, giải pháp bảo tồn, truyền nghề hoặc quản lý có 

giá trị thực tiễn. 

Minh chứng: sản phẩm được áp dụng, phổ biến, chuyển 

giao hoặc đưa vào kinh doanh; hồ sơ tiếp nhận, sử dụng. 

 

 

4 

 

Đào tạo, phát triển 

nhân lực và truyền 

bá tri thức 

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, 

truyền nghề; phát triển đội ngũ nghiên 

cứu, kỹ thuật, quản lý và nhân lực sáng 

tạo; phổ biến kinh nghiệm, tri thức và thực 

hành tốt. 

Đào tạo, hướng dẫn, truyền nghề, phổ biến tri thức và thực 

hành chuyên môn trong doanh nghiệp, cơ sở ngoài công 

lập hoặc trong hoạt động nghề nghiệp độc lập. 

Minh chứng: tài liệu giảng dạy và học tập, chương trình, 

sản phẩm hoặc kết quả của người được hướng dẫn. 



15 

 

 

STT 
Tiêu chí khung 

riêng 

Nội dung yêu cầu theo Quyết định số 

3935/QĐ-BKHCN 

Hướng dẫn xem xét và minh chứng trong ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 

5 

 

Liên kết hệ sinh thái 

và hợp tác trong 

nước, quốc tế 

Tham gia xây dựng hoặc kết nối mạng 

lưới giữa doanh nghiệp với cơ sở nghiên 

cứu, cơ sở giáo dục, chuyên gia, tổ chức 

xã hội và đối tác quốc tế; huy động nguồn 

lực cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và 

phát triển cộng đồng. 

Kết nối doanh nghiệp với cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, 

cơ sở sáng tạo, chuyên gia, tổ chức nghề nghiệp, cộng 

đồng và đối tác, phục vụ phát triển các lĩnh vực của ngành. 

Minh chứng: chương trình, sản phẩm hợp tác, kết quả kết 

nối nguồn lực và phần đóng góp của cá nhân. 

4.3.5. Đối với nhóm trí thức trong tổ chức xã hội - nghề nghiệp, bao gồm trí thức cao tuổi 

STT 
Tiêu chí khung 

riêng 

Nội dung yêu cầu theo Quyết định số 

3935/QĐ-BKHCN 

Hướng dẫn xem xét và minh chứng trong ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 

1 

 

Phổ biến, trao truyền 

và phát huy tri thức 

Có hoạt động phổ biến, diễn giải, truyền 

thông, truyền dạy, truyền nghề, bảo tồn 

hoặc phát huy tri thức, kinh nghiệm, kỹ 

năng và giá trị khoa học, văn hóa, nghệ 

thuật. 

Phổ biến, diễn giải, truyền dạy, truyền nghề, bảo tồn và 

phát huy tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên sâu thuộc 

các lĩnh vực của ngành. 

Minh chứng: ấn phẩm, bản ghi, chương trình truyền dạy, 

sản phẩm hoặc kết quả tiếp nhận của cộng đồng. 

 

 

2 

 

Tư vấn, phản biện và 

đóng góp chính sách 

Tham gia tư vấn, phản biện, giám sát, 

giám định xã hội; cung cấp luận cứ, ý kiến 

hoặc đề xuất đối với chính sách, pháp luật, 

chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án 

và vấn đề xã hội. 

Tư vấn, phản biện, giám sát, giám định xã hội; cung cấp 

luận cứ, kiến nghị về chính sách và về vấn đề chuyên môn 

thuộc ngành. 

Minh chứng: báo cáo, sản phẩm phản biện, tài liệu về nội 

dung đóng góp của cá nhân. 

 

 

3 

 

 

Định hướng và dẫn 

dắt chuyên môn 

Có vai trò định hướng chuyên môn, tập 

hợp chuyên gia, duy trì chuẩn mực nghề 

nghiệp; hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, sáng 

tạo và phát huy tính độc lập, phản biện của 

cộng đồng trí thức. 

Định hướng nghiên cứu, sáng tác, lý luận, phê bình, bảo 

tồn, truyền dạy, huấn luyện; tập hợp chuyên gia và giữ gìn 

chuẩn mực nghề nghiệp trong ngành. 

Minh chứng: công trình, tác phẩm, sản phẩm lý luận, phê 

bình hoặc tài liệu về vai trò định hướng, hướng dẫn 

chuyên môn. 



16 

 

 

STT 
Tiêu chí khung 

riêng 

Nội dung yêu cầu theo Quyết định số 

3935/QĐ-BKHCN 

Hướng dẫn xem xét và minh chứng trong ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 

4 

 

 

Đào tạo và phát triển 

cộng đồng tri thức 

Có hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hướng 

dẫn, cố vấn; truyền thụ kinh nghiệm cho 

thế hệ kế cận; xây dựng, điều phối hoặc 

phát triển hội nghề nghiệp, mạng lưới 

chuyên gia và cộng đồng chuyên môn. 

Đào tạo, hướng dẫn, cố vấn, truyền thụ kinh nghiệm; phát 

triển hội nghề nghiệp, mạng lưới chuyên gia và nhóm 

người cùng hoạt động chuyên môn. 

Minh chứng: tài liệu giảng dạy và học tập, chương trình, 

kết quả đào tạo đội ngũ kế cận hoặc phát triển cộng đồng 

chuyên môn. 

 

 

5 

 

Kết nối nguồn lực và 

phục vụ cộng đồng 

Kết nối tri thức, chuyên gia và nguồn lực 

trong nước, quốc tế; tổ chức hoặc tham gia 

hoạt động chuyên môn, xã hội và cộng 

đồng, góp phần giải quyết vấn đề thực tiễn 

và nâng cao dân trí. 

Kết nối tri thức, chuyên gia và nguồn lực; tham gia hoạt 

động cộng đồng liên quan đến lĩnh vực của ngành. 

Minh chứng: chương trình, giải pháp, sản phẩm, kết quả 

sử dụng và tài liệu xác định đóng góp của cá nhân. 

4.3.6. Đối với nhóm trí thức người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

STT 
Tiêu chí khung 

riêng 

Nội dung yêu cầu theo Quyết định số 

3935/QĐ-BKHCN 

Hướng dẫn xem xét và minh chứng trong ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 

1 

 

 

Thành tựu và sự ghi 

nhận về chuyên môn 

 

Có sản phẩm, kết quả hoặc thành tựu 

chuyên môn được cơ quan, tổ chức, thị 

trường hoặc cộng đồng nghề nghiệp trong 

nước hoặc quốc tế ghi nhận. 

Công trình, tác phẩm, kết quả nghiên cứu, sáng tạo, biểu 

diễn, bảo tồn, đào tạo, tư vấn, phát triển sản phẩm hoặc 

hoạt động chuyên môn của ngành được ghi nhận theo Tiêu 

chí khung. 

Minh chứng: sản phẩm, kết quả, nguồn ghi nhận và căn cứ 

về vai trò của cá nhân. 
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Truyền bá và chuyển 

giao tri thức, công 

nghệ, giá trị văn hóa 

Có hoạt động chia sẻ, phổ biến, chuyển 

giao, tư vấn hoặc đưa tri thức, công nghệ, 

kinh nghiệm, kỹ năng và giá trị văn hóa, 

nghệ thuật vào Việt Nam hoặc từ Việt 

Nam ra quốc tế. 

Chia sẻ, truyền dạy, chuyển giao hoặc tư vấn về tri thức, 

tác phẩm, kỹ năng, kinh nghiệm và giải pháp của ngành 

vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra quốc tế. 

Minh chứng: nội dung, chương trình, tài liệu và kết quả 

thực hiện. 
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STT 
Tiêu chí khung 

riêng 

Nội dung yêu cầu theo Quyết định số 

3935/QĐ-BKHCN 

Hướng dẫn xem xét và minh chứng trong ngành Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 
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Hợp tác nghiên cứu, 

sáng tạo và ứng dụng 

Tham gia hoặc thúc đẩy chương trình, dự 

án nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng 

dụng, tư vấn chính sách hoặc giải quyết 

vấn đề thực tiễn có sự tham gia hoặc thụ 

hưởng của Việt Nam. 

Hợp tác nghiên cứu, sáng tạo, bảo tồn, huấn luyện, phát 

triển sản phẩm, báo chí, xuất bản, thông tin hoặc tư vấn 

chính sách, có sự tham gia của Việt Nam hoặc mang lại lợi 

ích cho Việt Nam. 

Minh chứng: công bố, sản phẩm hợp tác, chương trình, dự 

án và kết quả thực hiện. 

 

 

4 

 

 

Đào tạo và phát triển 

đội ngũ 

 

Tham gia giảng dạy, đào tạo, hướng dẫn, 

cố vấn, phát triển nhóm nghiên cứu, nhóm 

chuyên môn và nhân lực chất lượng cao 

cho Việt Nam. 

Giảng dạy, hướng dẫn, cố vấn, truyền thụ kinh nghiệm; 

phát triển đội ngũ cho Việt Nam trong nghiên cứu, sáng 

tạo, bảo tồn, huấn luyện và các lĩnh vực chuyên môn khác 

của ngành. 

Minh chứng: tài liệu giảng dạy và học tập, chương trình, 

kết quả đào tạo và phát triển đội ngũ. 
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Kết nối mạng lưới, 

nguồn lực và đóng 

góp cho Việt Nam 

Kết nối chuyên gia, tổ chức, cơ sở nghiên 

cứu, doanh nghiệp, nguồn lực tài chính và 

mạng lưới quốc tế; quảng bá tri thức, văn 

hóa, hình ảnh đất nước; góp phần nâng cao 

năng lực và vị thế của Việt Nam. 

Kết nối chuyên gia, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, tổ 

chức nghề nghiệp, doanh nghiệp và nguồn lực quốc tế; 

quảng bá tri thức, văn hóa và hình ảnh đất nước. 

Minh chứng: sản phẩm, kết quả kết nối và đóng góp cho 

Việt Nam. 
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5. Minh chứng và cách kiểm tra 

5.1. Nguyên tắc lựa chọn và sử dụng minh chứng 

Minh chứng là sản phẩm, tài liệu hoặc thông tin dùng để kiểm tra việc đáp 

ứng điều kiện, tiêu chí và mối liên hệ chuyên môn với ngành. 

Minh chứng có thể là văn bản, hiện vật, bản ghi âm, ghi hình, dữ liệu điện tử 

hoặc thông tin công khai có thể kiểm tra. 

Lựa chọn minh chứng phù hợp với hoạt động, vai trò và điều kiện nghề 

nghiệp của cá nhân. Với mỗi tiêu chí, chọn minh chứng thể hiện rõ nội dung yêu 

cầu; ưu tiên sản phẩm hoặc hồ sơ chuyên môn của sản phẩm. 

Nguồn minh chứng và cách kiểm tra có thể khác nhau theo từng lĩnh vực, 

địa phương, nhưng yêu cầu và mức đáp ứng của Tiêu chí khung phải được áp 

dụng thống nhất. 

Cá nhân không phải nộp đầy đủ mọi loại tài liệu được liệt kê trong các bảng. 

Ưu tiên khai thác, kiểm tra và sử dụng lại thông tin, sản phẩm, hồ sơ đã có 

và đã được xác nhận. Chỉ đề nghị làm rõ hoặc bổ sung những nội dung còn thiếu, 

chưa thống nhất hoặc đã thay đổi. 

Khi đủ căn cứ kiểm tra, có thể ghi rõ nguồn thông tin hoặc trích dẫn phần tài 

liệu cần thiết, không yêu cầu cung cấp lại toàn bộ hồ sơ. 

Việc sử dụng minh chứng phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, quyền của 

cộng đồng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước. Chỉ sử dụng thông tin trong 

phạm vi được phép; không công khai thông tin thuộc bí mật nhà nước hoặc thông 

tin bị hạn chế công khai theo quy định. 

5.2. Nội dung cần làm rõ từ minh chứng 

a) Sản phẩm, kết quả hoặc đóng góp trí tuệ: tên, loại sản phẩm, nội dung 

chuyên môn, thời điểm hình thành và tài liệu hoặc nguồn thông tin để kiểm tra. 

b) Vai trò của cá nhân: vai trò tác giả, đồng tác giả hoặc phần việc trực tiếp 

thực hiện trong nghiên cứu, sáng tạo, thực hành, huấn luyện, truyền dạy, tư vấn, 

thiết kế, quản lý. Mức độ đóng góp được xác định phù hợp với tính chất sản phẩm. 

c) Tri thức và năng lực chuyên môn: vấn đề đã giải quyết; phương pháp, kỹ 

năng, ý tưởng, cách thể hiện hoặc giải pháp cá nhân đã vận dụng, đề xuất; tri thức 

hoặc giá trị được tạo ra, bổ sung. 

d) Việc công bố, chuyển giao, ứng dụng, sử dụng hoặc ghi nhận: nguồn công 

bố; bên tiếp nhận; hình thức sử dụng; cơ quan, tổ chức ghi nhận theo yêu cầu của 

tiêu chí; thông tin có căn cứ về giá trị hoặc tác động tích cực. 

đ) Mối liên hệ với ngành: lĩnh vực chuyên môn và căn cứ xác định mối liên 

hệ theo Mục 2.3 Phụ lục này. 

e) Nguồn và kết quả kiểm tra: nguồn thông tin, tài liệu sử dụng, thời điểm, 

người hoặc đơn vị kiểm tra và kết quả xem xét đối với từng tiêu chí. 
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Các nội dung nêu trên có thể được làm rõ bằng một hoặc nhiều nguồn, không 

nhất thiết phải có một bộ hồ sơ xác nhận riêng. 

5.3. Cách xem xét giá trị của sản phẩm hoặc đóng góp trí tuệ 

Giá trị của sản phẩm, đóng góp được xem xét theo tính chất chuyên môn, 

lĩnh vực, đối tượng tiếp nhận và phạm vi sử dụng. 

Căn cứ xem xét có thể là: nội dung chuyên môn của sản phẩm; nhận xét hoặc 

phản biện có cơ sở; hồ sơ công bố, nghiệm thu, tiếp nhận, sử dụng; kết quả bảo 

tồn và truyền dạy; sự cải thiện chất lượng hoạt động; tác động đối với cộng đồng. 

Không áp dụng cách quy đổi chung cho sản phẩm, kết quả khác nhau về tính 

chất chuyên môn để thay thế việc kiểm tra từng tiêu chí. 

Không bắt buộc mọi trường hợp phải có giải thưởng, hiệu quả kinh tế trực 

tiếp, ảnh hưởng cấp quốc gia, quốc tế hoặc số liệu đo lường cụ thể. 

Sản phẩm chưa tạo ra hiệu quả kinh tế trực tiếp vẫn được xem xét về giá trị 

khoa học, nhận thức, thẩm mỹ, giáo dục, văn hóa, xã hội, môi trường hoặc quản 

lý theo tiêu chí cốt lõi. 

Việc công bố, chuyển giao, ứng dụng, sử dụng hoặc được cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền ghi nhận phải có căn cứ; đồng thời phải nêu rõ giá trị hoặc tác động 

tích cực. 

Số lượng công bố, doanh thu, lượt xem, số người theo dõi, giải thưởng hoặc 

huy chương chỉ là thông tin hỗ trợ, không thay cho việc xác định đóng góp trí tuệ. 

5.4. Cách xác định vai trò và đóng góp của cá nhân 

a) Đối với sản phẩm tập thể: kiểm tra phần việc, nội dung chuyên môn hoặc 

vai trò sáng tạo của cá nhân. Nguồn kiểm tra có thể là bản thảo, văn bản phân 

công kèm kết quả thực hiện, thông tin tác giả, hồ sơ sản xuất, xác nhận của người 

cùng thực hiện hoặc nguồn phù hợp khác. Không bắt buộc xác định tỷ lệ phần 

trăm đóng góp nếu không có cơ sở. Không xác định đóng góp chỉ dựa vào việc có 

tên trong danh sách thành viên, giấy mời hoặc chức vụ quản lý. 

b) Đối với sản phẩm hình thành từ hoạt động sáng tạo, diễn giải, thực hành 

hoặc truyền dạy chuyên môn: làm rõ tri thức, phương pháp, cách thể hiện hoặc 

kết quả do cá nhân tạo ra, phát triển. Minh chứng có thể là sản phẩm, bản ghi, tư 

liệu thực hành, kết quả của người được hướng dẫn hoặc thông tin chuyên môn 

phù hợp. Không chỉ căn cứ vào việc tham gia hoạt động hoặc số lượng sản phẩm 

để xác định đóng góp. 

Trường hợp dàn dựng, biểu diễn hoặc thể hiện lại tác phẩm đã có, cần làm 

rõ cách diễn giải, xử lý hoặc thể hiện tác phẩm của cá nhân và giá trị được tạo ra 

hoặc tăng thêm. Không chỉ căn cứ vào việc tái hiện tác phẩm để xác định đóng 

góp. 
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c) Đối với đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, cố vấn, truyền dạy hoặc truyền 

nghề: minh chứng có thể là giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập, phương pháp, 

nội dung hướng dẫn, kết quả nâng cao năng lực của người được hướng dẫn hoặc 

đội ngũ kế cận. Cần làm rõ vai trò và đóng góp chuyên môn của cá nhân gắn với 

kết quả có thể kiểm tra. Không chỉ căn cứ vào số lớp, số người tham gia hoặc 

thành tích của người được hướng dẫn để xác định đóng góp. 

d) Đối với sản phẩm sử dụng công nghệ số, dữ liệu hoặc trí tuệ nhân tạo: 

phải nêu rõ tri thức, phương pháp và phần đóng góp của cá nhân trong thiết kế, 

phát triển, sử dụng, kiểm tra hoặc hoàn thiện sản phẩm. Việc sử dụng công cụ 

chưa đủ để chứng minh năng lực sáng tạo hoặc giá trị đóng góp. 

đ) Đối với tri thức của cộng đồng, di sản và thực hành truyền thống: làm rõ 

đóng góp của cá nhân trong việc nắm giữ, thực hành chuyên sâu, hệ thống hóa, 

giải thích, phục dựng, bảo tồn hoặc truyền dạy. Phải phân biệt đóng góp, quyền 

tác giả của cá nhân với quyền của cộng đồng. Bản ghi, sản phẩm thực hành, kết 

quả truyền dạy và thông tin do cộng đồng cung cấp, có thể kiểm tra được, được 

xem xét theo yêu cầu của từng tiêu chí. 

e) Đối với người hành nghề độc lập: có thể sử dụng sản phẩm đã công bố 

hoặc được sử dụng, hồ sơ về quyền tác giả nếu có, tài liệu của bên tiếp nhận, tổ 

chức nghề nghiệp hoặc thông tin công khai có thể kiểm tra. Không bắt buộc phải 

có quyết định giao nhiệm vụ của cơ quan nhà nước. 

g) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: sử dụng thông tin phù hợp 

với môi trường hoạt động; làm rõ mối liên hệ với Việt Nam, sự tham gia hoặc lợi 

ích Việt Nam nhận được theo yêu cầu của Tiêu chí khung. 

5.5. Trình tự kiểm tra việc đáp ứng tiêu chí 

Cơ quan, đơn vị được giao rà soát, tổng hợp thông tin thực hiện theo trình tự 

sau đây: 

a) Xác định đối tượng và mối liên hệ với ngành theo Mục 2.3 Phụ lục này; 

b) Kiểm tra việc đáp ứng đầy đủ bốn điều kiện nền tảng; 

c) Kiểm tra việc đáp ứng đầy đủ bốn tiêu chí cốt lõi; 

d) Kiểm tra việc đáp ứng ít nhất một tiêu chí khung riêng của nhóm tương 

ứng; 

đ) Ghi nhận minh chứng, kết quả kiểm tra và thông tin phân loại theo Mục 

3.5 Phụ lục này. 

Không chấm điểm, cộng điểm hoặc bù trừ giữa các điều kiện, tiêu chí. Cá 

nhân phải đáp ứng đầy đủ bốn điều kiện nền tảng, bốn tiêu chí cốt lõi và ít nhất 

một tiêu chí khung riêng của nhóm tương ứng. Việc đáp ứng một tiêu chí không 

thay thế yêu cầu đáp ứng tiêu chí khác theo Tiêu chí khung. 

Một sản phẩm có thể dùng làm minh chứng cho nhiều tiêu chí nhưng phải 

chỉ rõ nội dung chứng minh cho từng tiêu chí. Không yêu cầu sản phẩm riêng cho 

mỗi tiêu chí và không tính một sản phẩm thành nhiều kết quả độc lập. 
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Hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, đào tạo, truyền dạy, ứng dụng, tư vấn và 

quản lý được xem xét theo tri thức đã vận dụng và giá trị đóng góp, không chỉ 

theo tên nghề hoặc số lần tham gia. 

5.6. Kiểm tra nguồn thông tin và xử lý nội dung chưa rõ 

Cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính 

xác của thông tin thuộc phạm vi quản lý. Đơn vị được giao rà soát, kiểm tra chịu 

trách nhiệm về kết quả xem xét theo nhiệm vụ được giao. 

Cơ quan, tổ chức, bên tiếp nhận sản phẩm, tổ chức nghề nghiệp hoặc cộng 

đồng liên quan cung cấp, làm rõ thông tin trong phạm vi mình biết và kiểm chứng 

được. 

Việc xác nhận một sản phẩm hoặc hoạt động là căn cứ xem xét, không thay 

thế yêu cầu kiểm tra đầy đủ các điều kiện, tiêu chí. 

Khi thiếu thông tin, có thông tin mâu thuẫn hoặc chưa rõ đóng góp cá nhân, 

đơn vị rà soát trao đổi với bên cung cấp thông tin, kiểm tra nguồn liên quan hoặc 

tham khảo ý kiến chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao. 

Đơn vị rà soát ghi rõ nội dung cần bổ sung, nguồn thông tin và kết quả kiểm 

tra; chưa kết luận khi chưa đủ căn cứ. 

Không kết luận cá nhân chưa đáp ứng tiêu chí chỉ vì thiếu một loại giấy xác 

nhận mà chưa xem xét các minh chứng phù hợp khác. 

Việc kiểm tra theo Tiêu chí ngành không làm phát sinh thủ tục cấp giấy hoặc 

công nhận danh hiệu trí thức. 

5.7. Thời điểm xác định, cập nhật thông tin và quyền của cá nhân 

Minh chứng được xem xét trong toàn bộ quá trình hoạt động chuyên môn 

của cá nhân; không giới hạn thời điểm hình thành sản phẩm, kết quả. 

Thông tin về đội ngũ trí thức của ngành phản ánh lực lượng đang hoạt động 

tại thời điểm cập nhật, phục vụ việc xác định, kết nối và sử dụng đội ngũ trí thức. 

Cá nhân đã nghỉ công tác nhưng tiếp tục có hoạt động, sản phẩm hoặc đóng 

góp chuyên môn thì vẫn được ghi nhận theo Mục 3 Phụ lục Tiêu chí khung. 

Người đã từ trần không tính vào số liệu đội ngũ trí thức hiện có của ngành. 

Thông tin đã ghi nhận được lưu giữ và cập nhật theo quy định, hướng dẫn về Hệ 

thống dữ liệu đội ngũ trí thức Việt Nam. 

Khi thu thập, cập nhật và sử dụng dữ liệu cá nhân, cơ quan, đơn vị phải xác 

định rõ căn cứ pháp luật, mục đích và phạm vi sử dụng. Việc thông báo, lấy sự 

đồng ý của người có dữ liệu được thu thập thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp không cần sự đồng ý phải xác định rõ căn cứ pháp luật áp dụng. 

Cá nhân có quyền đề nghị đính chính, bổ sung thông tin và thực hiện các 

quyền khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 
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6. Nhóm lĩnh vực chuyên môn, sản phẩm và nguồn minh chứng 

Thông tin phân loại về lĩnh vực chuyên môn quy định tại điểm b Mục 3.5 

Phụ lục này được ghi nhận theo bảy (07) nhóm lĩnh vực chuyên môn tại Mục 6.1 

Phụ lục này. Sản phẩm và nguồn minh chứng theo từng nhóm lĩnh vực được 

hướng dẫn tại Mục 6.2 Phụ lục này. 

6.1. Danh mục nhóm lĩnh vực và lĩnh vực chuyên môn 

Các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch theo Nghị định số 298/2026/NĐ-CP được sắp xếp thành bảy (07) nhóm 

lĩnh vực chuyên môn, gồm sáu mươi lăm (65) lĩnh vực chuyên môn tại bảng dưới 

đây. 

Danh mục này được dùng để ghi nhận thống nhất thông tin phân loại và lựa 

chọn minh chứng; không phải là điều kiện, tiêu chí xác định trí thức và không làm 

thay đổi phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Việc một lĩnh vực có tên trong Danh 

mục không có nghĩa là mọi cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đó thuộc đội ngũ trí 

thức của ngành. 

Lĩnh vực chuyên môn chưa có trong Danh mục vẫn được xem xét theo Mục 

2.3 Phụ lục này và được ghi nhận tại nhóm lĩnh vực phù hợp. Danh mục được rà 

soát, điều chỉnh theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với danh mục, mã lĩnh vực 

dùng chung do cơ quan có thẩm quyền quy định. 

Nhóm lĩnh vực 

chuyên môn 
Lĩnh vực chuyên môn trong nhóm 

I. Di sản văn hóa, bảo 

tàng và thư viện 

1. Di sản văn hóa vật thể; 2. Di sản văn hóa phi vật thể; 3. Di sản tư liệu; 

4. Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; 5. Khảo cổ học; 6. Bảo tàng; 

7. Thư viện. 

II. Nghệ thuật, văn 

học và công nghiệp 

văn hóa 

1. Âm nhạc; 2. Sân khấu; 3. Múa; 4. Xiếc và tạp kỹ; 5. Điện ảnh; 6. Mỹ 

thuật; 7. Nhiếp ảnh; 8. Triển lãm; 9. Quảng cáo; 10. Văn học; 11. Thiết 

kế sáng tạo; 12. Thủ công mỹ nghệ; 13. Nghiên cứu, lý luận, phê bình 

nghệ thuật; 14. Quyền tác giả và quyền liên quan. 

III. Văn hóa, nghiên 

cứu và chính sách văn 

hóa 

1. Văn hóa các dân tộc thiểu số; 2. Văn hóa cơ sở; 3. Nghiên cứu, lý luận, 

phê bình văn hóa; 4. Quản lý và chính sách văn hóa; 5. Văn hóa đối ngoại 

và giao lưu văn hóa quốc tế. 

IV. Gia đình 
1. Nghiên cứu gia đình; 2. Công tác gia đình; 3. Phòng, chống bạo lực 

gia đình; 4. Giáo dục đời sống gia đình. 

 

V. Thể dục, thể thao 

1. Thể thao thành tích cao; 2. Huấn luyện thể thao; 3. Thể thao quần 
chúng; 4. Giáo dục thể chất; 5. Y học thể thao; 6. Khoa học huấn luyện thể 

thao; 7. Tâm lý thể thao; 8. Trọng tài và luật thi đấu thể thao; 9. 

Quản lý và chính sách thể dục, thể thao. 
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Nhóm lĩnh vực 

chuyên môn 
Lĩnh vực chuyên môn trong nhóm 

 

 

VI. Du lịch 

1. Lữ hành và điều hành chương trình du lịch; 2. Hướng dẫn du lịch; 3. 

Lưu trú và dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch; 4. Du lịch văn hóa và 

du lịch dựa trên di sản; 5. Tài nguyên, quy hoạch và quản trị điểm 

đến du lịch; 6. Thị trường, xúc tiến, quảng bá và truyền thông du lịch; 7. 

Kinh tế, kinh doanh và quản trị du lịch; 8. Nghiên cứu và đào tạo du lịch; 

9. Quản lý và chính sách du lịch. 

 

VII. Báo chí, xuất 

bản, in, phát hành và 

thông tin 

1. Báo in; 2. Báo điện tử; 3. Phát thanh; 4. Truyền hình; 5. Ảnh báo chí; 

6. Biên tập báo chí; 7. Nghiên cứu, lý luận báo chí; 8. Biên tập xuất 

bản; 9. Kỹ thuật in; 10. Phát hành xuất bản phẩm; 11. Nghiên cứu xuất 

bản; 12. Sáng tạo nội dung số; 13. Trò chơi điện tử và giải trí số; 14. 

Thông tin cơ sở; 15. Thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh quốc gia; 

16. Truyền thông chính sách; 17. Thông tin điện tử và mạng xã hội. 

6.2. Sản phẩm và nguồn minh chứng theo nhóm lĩnh vực 

Bảng tại Mục này hướng dẫn lựa chọn sản phẩm và nguồn thông tin để kiểm 

tra trong từng nhóm lĩnh vực, không giới hạn các loại minh chứng có thể sử dụng 

và không đặt tiêu chí công nhận riêng cho từng lĩnh vực. Sản phẩm nghiên cứu, 

sáng tạo, công nghệ, quản lý, đào tạo và thực hành chuyên sâu đều được xem xét 

theo các điều kiện, tiêu chí tại Mục 4 Phụ lục này. 

Cột sản phẩm của các dòng trong bảng được trình bày theo cùng một trình 

tự gồm năm nhóm: nghiên cứu, lý luận, tư liệu; sản phẩm, tác phẩm đặc trưng của 

lĩnh vực; phương pháp, quy trình, tiêu chuẩn, dữ liệu, công cụ; đào tạo, truyền 

dạy, truyền nghề; chính sách, đề án, mô hình quản lý. Trình tự này áp dụng thống 

nhất cho cả bảy nhóm lĩnh vực. 

Nhóm lĩnh 

vực chuyên 

môn 

Sản phẩm, kết quả có thể sử dụng 

làm minh chứng 

 

Nguồn kiểm tra và nội dung cần làm rõ 

 

 

 

 

I. Di sản văn 

hóa, bảo 

tàng và thư 

viện 

Công trình nghiên cứu, hồ sơ khảo 

cổ, kiểm kê, hồ sơ tư liệu và hồ sơ di 

sản; bộ sưu tập, nội dung trưng bày, 

giới thiệu và giáo dục di sản, kết quả 

nắm giữ và thực hành di 

sản; phương án bảo quản, tu bổ, 

phục dựng, phương pháp chuyên 

môn, dữ liệu và công cụ số; chương 

trình, tài liệu truyền dạy và kết quả 

truyền dạy tri thức di sản; đề xuất 

chính sách, đề án, mô hình quản lý di 

sản, bảo tàng và thư viện. 

 

Nguồn kiểm tra: sản phẩm, hồ sơ chuyên 

môn, bản ghi, ấn phẩm, tài liệu tiếp nhận 

hoặc sử dụng; thông tin của đơn vị, của 

cộng đồng và của người được truyền dạy. 

Cần làm rõ: năng lực chuyên sâu, vai trò 

của cá nhân và giá trị bảo tồn, phát huy. 

Danh hiệu nghệ nhân hoặc số năm thực 
hành không thay cho việc kiểm tra theo tiêu 

chí. 
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Nhóm lĩnh 

vực chuyên 

môn 

Sản phẩm, kết quả có thể sử dụng 

làm minh chứng 

 

Nguồn kiểm tra và nội dung cần làm rõ 

 

 

 

 

II. Nghệ 

thuật, văn 

học và công 

nghiệp văn 

hóa 

Công trình nghiên cứu, lý luận, phê 

bình nghệ thuật và văn học; tác 

phẩm, kịch bản, chương trình, vai 

diễn, kết quả dàn dựng, biên đạo, 

thiết kế, lựa chọn tác phẩm và xây 

dựng nội dung trưng bày, nội dung 

số và sản phẩm sáng tạo; phương 

pháp, quy trình sản xuất, công nghệ, 

phần mềm và dữ liệu chuyên môn; 

giáo trình, tài liệu giảng dạy và học 

tập, kết quả đào tạo và truyền nghề; 

đề xuất chính sách, đề án, mô hình 

phát triển nghệ thuật và công 

nghiệp văn hóa. 

 

 

Nguồn kiểm tra: bản thân tác phẩm, bản 

ghi, bản thảo; hồ sơ công bố, biểu diễn, 

phát hành, sản xuất, tiếp nhận hoặc khai 

thác; nhận xét chuyên môn có căn cứ. 

Cần làm rõ: phần sáng tạo của tác giả, của 

người thực hành, của người biểu diễn và 

của từng thành viên trong tập thể. Việc sử 

dụng công cụ số hoặc việc có tham gia 

biểu diễn chưa đủ để chứng minh đóng góp 

trí tuệ. 

 

 

 

 

III. Văn hóa, 

nghiên cứu 

và chính 

sách văn hóa 

Công trình, báo cáo nghiên cứu, 

điều tra, dự báo về văn hóa; nội 

dung giáo dục, truyền thông, bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hóa cộng 

đồng, sản phẩm giao lưu, quảng bá 

văn hóa Việt Nam ra nước ngoài; 

dữ liệu, bộ chỉ số, phương pháp và 

công cụ chuyên môn; tài liệu, 

chương trình bồi dưỡng và kết quả 

hướng dẫn chuyên môn; đề xuất 

chính sách, đề án, mô hình quản lý 

và giải pháp phát triển văn hóa. 

 

 

Nguồn kiểm tra: công bố, dữ liệu và 
phương pháp đã sử dụng; báo cáo, hồ sơ 

tiếp thu, áp dụng; tài liệu đánh giá hoặc 

phản hồi của bên tiếp nhận, sử dụng. 

Cần làm rõ: phần phân tích, đề xuất của cá 

nhân, phân biệt với việc chỉ tham gia tổ 

chức hoạt động hoặc xử lý công việc hành 

chính. 

 

 

 

 

 

IV. Gia đình 

Công trình, báo cáo nghiên cứu, dữ 

liệu, điều tra về gia đình; tác phẩm, 

nội dung giáo dục, giải thích, truyền 

thông về giá trị, đạo đức và lối sống 

gia đình; mô hình, công cụ, quy 

trình, giải pháp phòng, chống bạo 

lực gia đình và giáo dục đời sống 

gia đình; tài liệu, chương trình bồi 

dưỡng, tập huấn và kết quả hướng 

dẫn chuyên môn; đề xuất chính 

sách, đề án, mô hình quản lý về 

công tác gia đình. 

 

 

Nguồn kiểm tra: ấn phẩm, tài liệu giảng 

dạy và học tập, kịch bản, tài liệu phương 

pháp; hồ sơ triển khai và tiếp nhận; kết quả 

chuyên môn hoặc phản hồi có căn cứ. 

Cần làm rõ: giá trị nhận thức, giáo dục, xã 

hội và phần đóng góp trí tuệ của cá nhân. 

Số buổi tuyên truyền chưa đủ để chứng 

minh việc đáp ứng tiêu chí. 
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Nhóm lĩnh 

vực chuyên 

môn 

Sản phẩm, kết quả có thể sử dụng 

làm minh chứng 

 

Nguồn kiểm tra và nội dung cần làm rõ 

 

 

 

 

 

 

V. Thể dục, 

thể thao 

Công trình nghiên cứu, báo cáo thử 

nghiệm và dữ liệu phân tích về thể 

dục, thể thao; kết quả bảo tồn, truyền 

dạy thể thao dân tộc và tri 

thức rèn luyện; phương pháp tuyển 

chọn, huấn luyện, giáo dục thể chất, 

đánh giá hiệu quả huấn luyện, giải 

pháp y sinh học, y học thể thao, tâm 

lý, dinh dưỡng, phục hồi chức năng, 

thiết bị và phần mềm chuyên dụng; 

giáo án, tài liệu, chương trình đào tạo, 

huấn luyện và kết quả phát triển đội 

ngũ; đề xuất chính sách, đề án, mô 

hình quản lý thể dục, thể thao. 

 

 

Nguồn kiểm tra: hồ sơ nghiên cứu, giáo án, 

báo cáo thử nghiệm, bản ghi, dữ liệu và kết 

quả ứng dụng; tài liệu của cơ sở đào tạo, cơ 

sở huấn luyện, liên đoàn hoặc bên tiếp nhận. 

Cần làm rõ: tri thức, phương pháp, vai trò 

và giá trị đóng góp của cá nhân. Huy 

chương, thành tích hoặc chức danh chỉ là 

thông tin hỗ trợ. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Du lịch 

Nghiên cứu tài nguyên, thị trường, 

kinh tế và quản trị du lịch; sản 

phẩm, tuyến, hoạt động trải nghiệm, 

nội dung thuyết minh, mô hình du 

lịch cộng đồng và mô hình quản trị, 

phát triển điểm đến; tiêu chuẩn, bộ 

tiêu chí, bộ chỉ số, quy trình, dữ liệu, 

nền tảng và giải pháp chuyển 

đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao 

chất lượng dịch vụ, sử dụng hiệu quả 

tài nguyên; tài liệu, chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng, truyền 

nghề du lịch; đề xuất chính sách, đề 

án và sáng kiến có kết quả ứng dụng. 

 

 

 

Nguồn kiểm tra: báo cáo, thiết kế, kịch bản, 

quy trình, sản phẩm đã được vận 

hành; hồ sơ tiếp nhận, dữ liệu đã sử dụng, 

đánh giá chuyên môn; thông tin từ doanh 

nghiệp, điểm đến, cộng đồng. 

Cần làm rõ: nội dung nghiên cứu, sáng tạo, 

cải tiến, phân biệt với việc cung cấp dịch vụ 

thông thường. Doanh thu hoặc thẻ hành 

nghề không thay cho minh chứng. 

 

 

 

 

VII. Báo chí, 

xuất bản, in, 

phát hành và 

thông tin 

Công trình nghiên cứu, lý luận, phê 

bình báo chí, xuất bản và truyền 

thông; tác phẩm báo chí, phát thanh, 

truyền hình, xuất bản phẩm, kết quả 

biên tập, thiết kế, sản phẩm thông tin 

điện tử, thông tin cơ sở và thông tin 

đối ngoại; dữ liệu, phương pháp, 

công nghệ in, phát hành và giải pháp 

phân phối nội dung; tài liệu, 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ và kết quả hướng dẫn đội 

ngũ; đề xuất chính sách, đề án, mô 

hình quản lý lĩnh vực. 

 

 

Nguồn kiểm tra: tác phẩm; hồ sơ biên tập, 

xuất bản, phát sóng, phát hành; nguồn công 

bố, bản ghi, dữ liệu và tài liệu về việc sử 

dụng sản phẩm. 

Cần làm rõ: tri thức đã vận dụng, tư duy 

độc lập, nội dung sáng tạo và vai trò của cá 

nhân. Số lượng tin, bài hoặc số lượt tiếp nhận 

thông tin chưa đủ để chứng minh việc đáp 

ứng tiêu chí. 
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7. Mục đích sử dụng và tổ chức thực hiện 

7.1. Tiêu chí ngành phục vụ việc xác định phạm vi đội ngũ trí thức, phân 

nhóm, thống kê, tổng hợp thông tin và xây dựng chính sách phát triển đội ngũ. 

Kết quả kiểm tra không phải là giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận 

danh hiệu trí thức; không làm phát sinh quyền hưởng chế độ, chính sách hoặc 

nghĩa vụ mới đối với cá nhân. 

Tiêu chí ngành không thay thế quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công 

chức, viên chức và không thay thế tiêu chí đánh giá hiệu quả phát triển đội ngũ trí 

thức. 

7.2. Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức rà soát, kiểm tra và tổng hợp thông 

tin theo nhiệm vụ được giao. 

Đối với trí thức thuộc cơ quan, tổ chức, địa phương ngoài Bộ, việc phối hợp 

sử dụng, làm rõ và tổng hợp nguồn thông tin thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, 

thẩm quyền và cơ chế phối hợp hiện hành. Không đặt thêm chế độ báo cáo và 

không chuyển trách nhiệm quản lý nhân sự cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

7.3. Thông tin tổng hợp phải phân biệt rõ nhóm trí thức, lĩnh vực chuyên 

môn, sản phẩm và hoạt động đóng góp; lưu căn cứ kiểm tra, nguồn thông tin và 

thời điểm cập nhật. 

Khi một cá nhân được ghi nhận ở nhiều lĩnh vực hoặc nhiều nhóm đối tượng, 

phải giữ thống nhất thông tin cá nhân và ghi rõ cách tính để mỗi cá nhân chỉ được 

tính một lần trong số liệu toàn ngành. 

Hướng dẫn về minh chứng, kiểm tra và phân loại tại Phụ lục này không đặt 

thêm nội dung thông tin hoặc thành phần hồ sơ bắt buộc ngoài quy định, hướng 

dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

7.4. Việc ghi nhận, cập nhật, kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu thực hiện 

theo quy định và hướng dẫn về Hệ thống dữ liệu đội ngũ trí thức Việt Nam; bảo 

đảm bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước và an ninh mạng theo quy định. 

Khi thực hiện Tiêu chí ngành, cơ quan, đơn vị bảo đảm các yêu cầu sau đây 

về sử dụng dữ liệu dùng chung: 

a) Không xây dựng cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống riêng và không tổ chức thu 

thập trùng lặp để thực hiện Tiêu chí ngành; 

b) Mục thông tin, danh mục và mã phân loại chuyên ngành phải được đối 

chiếu với tài liệu quy định thống nhất tên và cách ghi các mục thông tin (từ điển 

dữ liệu) và với danh mục, mã phân loại dùng chung của quốc gia, của Bộ. Việc 

đối chiếu phải làm rõ nội dung, mã tương ứng để bảo đảm thống nhất khi sử dụng, 

theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Sử dụng lại mã đã ban hành khi cùng đối tượng, cùng nội dung và cùng 

phạm vi áp dụng; không tạo mã mới trùng với mã đã có; 
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d) Biểu mẫu, cách ghi thông tin, danh mục lĩnh vực chuyên môn chi tiết và 

quy trình kết nối, chia sẻ dữ liệu được hướng dẫn theo thẩm quyền, phù hợp với 

văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

đ) Trong thời gian chưa có hướng dẫn về các nội dung nêu trên, cơ quan, đơn 

vị được giao nhiệm vụ sử dụng hồ sơ chuyên môn và nguồn thông tin hợp pháp 

hiện có để rà soát, kiểm tra theo Tiêu chí ngành. Thông tin phân loại trong thời 

gian này được ghi nhận theo bảy nhóm lĩnh vực tại Mục 6.1 Phụ lục này. 

7.5. Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường phối hợp với cơ quan, 

đơn vị chuyên môn, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu và tổ chức nghề nghiệp liên 

quan hướng dẫn lựa chọn, kiểm tra minh chứng phù hợp với từng lĩnh vực; tổng 

hợp vướng mắc và đề xuất xử lý theo thẩm quyền. 

Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến hệ thống dữ liệu chung hoặc 

thuộc phạm vi quản lý của cơ quan khác, việc phối hợp thực hiện theo chức năng, 

nhiệm vụ và quy định hiện hành. 

7.6. Khi Tiêu chí khung được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch rà soát, điều chỉnh Tiêu chí ngành theo thẩm quyền, bảo đảm 

thống nhất với văn bản mới. 

Các nhóm lĩnh vực chuyên môn, ví dụ về sản phẩm, nguồn minh chứng và 

hướng dẫn áp dụng được rà soát theo quy định pháp luật, hướng dẫn chung và yêu 

cầu thực tiễn; bảo đảm thống nhất với yêu cầu và mức đáp ứng của Tiêu chí 

khung./. 


